
ĐÍNH KÈM 1B: BẢN KẾ HOẠCH GÂY QUỸ 

Chương trình 1   

Tên chương trình _________________ 

Chi phí hiện tại cho chương trình ________________ 

CHI PHÍ CHƯƠNG TRÌNH 

MIÊU TẢ NHỮNG 
CHI PHÍ NÀY 

DÙNG CHO VIỆC 
GÌ 

CHI PHÍ NÀY SẼ 
TĂNG LÊN, GIẢM 
XUỐNG HAY GIỮ 

NGUYÊN? 

GIẢI THÍCH 
LÍ DO THAY 

ĐỔI 

DỰ TÍNH CÁC KHOẢN PHÍ 
PHÁT SINH (HOẶC TIẾT 

KIỆM ĐƯỢC) 

Lương và phúc lợi của nhân viên     

Chi phí cho tình nguyện viên     

Bồi dưỡng chương trình (thức ăn, 
thuốc, sách, vv.) 

    

Phương tiện đi lại     

Chi phí khác     

     

Tổng cộng số tiền thay đổi     

Kết luận: _____________________________________________________ 

 

 



Chương trình 2   

Tên chương trình _________________ 

Chi phí hiện tại cho chương trình ________________ 

CHI PHÍ CHƯƠNG TRÌNH 

MIÊU TẢ NHỮNG 
CHI PHÍ NÀY 

DÙNG CHO VIỆC 
GÌ 

CHI PHÍ NÀY SẼ 
TĂNG LÊN, GIẢM 
XUỐNG HAY GIỮ 

NGUYÊN? 

GIẢI THÍCH 
LÍ DO THAY 

ĐỔI 

DỰ TÍNH CÁC KHOẢN PHÍ 
PHÁT SINH (HOẶC TIẾT 

KIỆM ĐƯỢC) 

Lương và phúc lợi của nhân viên     

Chi phí cho tình nguyện viên     

Bồi dưỡng chương trình (thức ăn, 
thuốc, sách, vv.) 

    

Phương tiện đi lại     

Chi phí khác     

     

Tổng cộng số tiền thay đổi     

Kết luận: _____________________________________________________ 

 

 

Chương trình 3   



Tên chương trình _________________ 

Chi phí hiện tại cho chương trình ________________ 

CHI PHÍ CHƯƠNG TRÌNH 

MIÊU TẢ NHỮNG 
CHI PHÍ NÀY 

DÙNG CHO VIỆC 
GÌ 

CHI PHÍ NÀY SẼ 
TĂNG LÊN, GIẢM 
XUỐNG HAY GIỮ 

NGUYÊN? 

GIẢI THÍCH 
LÍ DO THAY 

ĐỔI 

DỰ TÍNH CÁC KHOẢN PHÍ 
PHÁT SINH (HOẶC TIẾT 

KIỆM ĐƯỢC) 

Lương và phúc lợi của nhân viên     

Chi phí cho tình nguyện viên     

Bồi dưỡng chương trình (thức ăn, 
thuốc, sách, vv.) 

    

Phương tiện đi lại     

Chi phí khác     

     

Tổng cộng số tiền thay đổi     

Kết luận: _____________________________________________________ 

 

Tổng chi phí  

Chi phí hiện tại cho chương trình___________________ 



CHI PHÍ CHƯƠNG TRÌNH 

MIÊU TẢ NHỮNG 
CHI PHÍ NÀY 

DÙNG CHO VIỆC 
GÌ 

CHI PHÍ NÀY SẼ 
TĂNG LÊN, GIẢM 
XUỐNG HAY GIỮ 

NGUYÊN? 

GIẢI THÍCH 
LÍ DO THAY 

ĐỔI 

DỰ TÍNH CÁC KHOẢN PHÍ 
PHÁT SINH (HOẶC TIẾT 

KIỆM ĐƯỢC) 

Lương và phúc lợi cho nhân viên 
hành chính 

    

Tiền thuê mặt bằng     

Thiết bị      

Văn phòng phẩm     

Chi phí khác     

     

Tổng cộng số tiền thay đổi     

Kết luận: ______________________________________ 

 


